KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                 TIẾNG VIỆT   ; Lớp: 2           - Tiết 151, 152   

Bài : Mẹ của Oanh  (Tiết 1 + 2)
 Đọc: Mẹ của Oanh

Thời gian thực hiện: Ngày 23 tháng 12 năm    2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Chia sẻ với bạn về công việc của một người thân trong gia đình; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Người làm nghề nào cũng đáng quý; biết liên hệ bản thân: kính trọng, biết ơn người lao động; giải được câu đố, nói được câu về nghề đã giải đố và tìm thêm được câu đố về nghề nghiệp
*Phẩm chất và năng lực: 
          -Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng;

            -Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức;  

Lồng ghép GDĐP:   - Chủ đề 7: Bánh tráng Đông Bình.
                        - Nêu cảm nhận của em về một số nghề truyền thống Phú Yên.
        . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Tranh ảnh, video nghề nghiệp của bố mẹ hoặc hình ảnh HS giúp đỡ bố mẹ làm việc
(nếu có).
– Bảng phụ ghi đoạn từ Sau vài giây sững lại đến Em thật đáng khen! 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	5’


	A. HĐ Khởi động:

–  GV giới thiệu tên chủ điểm và nêu cách hiểu hoặc suy nghĩ của em về tên chủ điểm Nghề nào cũng quý

 –HD  HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn về công việc của người thân trong gia đình: tên công việc, nội dung công việc, thời gian làm việc,…
–  GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Mẹ của Oanh.
– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc. 
	· Hs nghe và nêu suy nghĩ

· HS chia sẻ trong nhóm

· HS quan sát

· HS đọc

	
	B. Khám phá và luyện tập

 1. Đọc
	

	10’


	1.1. Luyện đọc thành tiếng 

–  GV đọc mẫu (Gợi ý: đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn
chuyện với giọng kể thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ nghề nghiệp, thái độ với
công việc, nghề nghiệp; giọng bạn Lan và bạn Tuấn vui vẻ, thể hiện niềm tự hào; giọng
cô giáo nhẹ nhàng, trìu mến; giọng Oanh ban đầu rụt rè, sau tự tin,…).
–  GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó: bác sĩ, say sưa, cỗ máy, trìu
mến, sững lại, sạch sẽ, giúp đỡ,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài:
Tuấn say sưa kể / về những cỗ máy / mà bố cậu chế tạo. //; Cô giáo cảm ơn Quân / rồi trìu
mến/ nhìn về phía Oanh. //;…
– HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. 
	· HS nghe đọc

· HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp

	20’


	1.2. Luyện đọc hiểu 

 – Gợi ý HS giải thích nghĩa của một số từ khó, 
– HD HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
– HS nêu nội dung bài đọc

– HS liên hệ bản thân: kính trọng, biết ơn người lao động

Lồng ghép GDĐP
	· HS giải nghĩa

· HS đọc thầm

· ND: Người làm nghề nào cũng đáng quý.

	15’


	1.3. Luyện đọc lại 

–Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Đố, giải đố về nghề nghiệp.
– HD HS trao đổi trong nhóm nhỏ: đọc câu đố, giải đố (nghề thợ xây, chữa bệnh); HS tìm và giải đố thêm một vài câu đố khác, VD: “Thợ gì biển cạn, sông sâu đã từng?” (thợ lặn); “Nghề gì dìu dắt tuổi xanh/ Ra sức học hành, mai sẽ lớn khôn?” (dạy học); v.v..
– HS nghe một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp và nghe GV nhận xét kết quả. 
	-– HS Xác định yêu cầu hđ

– HS trao đổi trong nhóm nhỏ
– HS chia sẻ trước lớp

	17’


	1.4. Luyện tập mở rộng 

–Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Đố, giải đố về nghề nghiệp.
– HD HS trao đổi trong nhóm nhỏ: đọc câu đố, giải đố (nghề thợ xây, chữa bệnh); HS tìm và giải đố thêm một vài câu đố khác, 
– HS nghe một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp và nghe GV nhận xét kết quả
	– HS xác định yêu cầu 

– HS đọc phân vai trong nhóm 4 

– HS chia sẻ trước lớp 

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TOÁN; Lớp: 2                   - Tiết 76 

Ngày, tháng ( Tiết 2) 

Thời gian thực hiện: Ngày 23 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.

- Nhận biết được một số ngày lễ quan trọng gần gũi với học sinh.

- Biết quý trọng thời gian.

     -Năng lực : tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.      

    - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

*Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); quyển lịch tháng, lịch ngày
  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;quyển lịch tháng, lịch ngày

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	7’
	A. HĐ KHỞI ĐỘNG :

-HS hát bài hát

-Vào bài mới
	- HS chơi



	25’
	B.LUYỆN TẬP
	

	
	Bài 1: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-GV giới thiệu:Tương tự tháng 12, các ngày trong tháng 1 cũng được viết bởi các số liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 31. (GV chỉ vào vị trí số 31 trên tờ lịch và nói rõ tại sao số 31 được viết vào ô trên đầu tờ lịch thay vì viết tiếp sau số 30: theo quy ước về khung lịch).

-GV Hd: đọc tiếp các ngày còn thiếu, xác định ngày Chủ nhật tuần trước và tuần sau ngày Chủ nhật 16/1.
-Yêu cầu HS nói trước lớp

-GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS lắng nghe

-HS  đọc 

-HS  nhận xét



	
	Bài 2: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HD HS nêu ( như bài 1)

-GV nhận xét.

-GV giới thiệu: Ngày 30/4 và ngày 1/5.
Ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 1/5 là ngày Quốc tế Lao động, đây là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. 
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện

-HS  nhận xét

-HS lắng nghe

	3’
	C.HĐ củng cố và nối tiếp

-Em học được gì sau bài học?

- Nhận xét bài học tiết học

 - Dặn chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Mĩ thuật; Lớp: 2                 - Tiết 16

Bài: CHIẾC BÁNH SINH NHẬT (Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Ngày 24 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Chỉ ra được sự lặp lại, tỉ lệ của khối trong tạo hình và trang trí sản phẩm mĩ thuật.

- Tạo được chiếc bánh sinh nhật bằng đất nặn hoặc vật liệu khác.

- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của hình khối, màu sắc trong sản phẩm.

- Bồi đắp tình yêu thương với người thân và bạn bè.
 Năng lực.
    Năng lực chung: 
     - Năng lực giao tiếp, hợp tác:  Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    Năng lực chuyên biệt: 
      - Bước đầu hình thành một số tư duy về hình, khối, màu trong mĩ thuật.

     - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về chiếc bánh sinh nhật theo nhiều hình thức.

   Phẩm chất.
      - Bồi dưỡng tình yêu thương đồ vật, hình khối xinh đẹp, hãy trân trọng hình ảnh mà em đã thấy. 

      Tích hợp Toán :Nhận diện được các hình khối
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
    1. Đối với giáo viên.
      - Giáo án, SGK, SGV.

      - Ảnh, tranh vẽ chiếc bánh sinh nhật. Video về các hình khối khác nhau.

     2. Đối với học sinh.
      - SGK,  Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - SÁNG TẠO.
	TG
	             Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	5P

10P

10P

7P

3P


	A. Hoạt động khởi động:

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

B. HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 3: Tạo hình và trang trí bánh sinh nhật.a. Mục tiêu: 
- Tạo được chiếc bánh sinh nhật bằng đất nặn, hoặc vật liệu khác. Có trang trí hoa văn (Hoa, Lá, Cây…, Con vật…). cho bánh sinh nhật.
b. Nhiệm vụ của GV. 

- Khuyến khích HS nặn các khối để tạo hình, trang trí chiếc bánh sinh nhật theo ý thích.

c. Gợi ý cách tổ chức.

- Khuyến khích HS.

+ Chia sẻ về những hình khối cần có ở chiếc bánh sẽ thực hiện.

+ Lựa chọn màu đất nặn và thực hiện nặn bánh sinh nhật theo ý thích.

- Gợi mở ý tưởng để HS trang trí chiếc bánh thêm hấp dẫn bằng cách nặn hình khối tạo các chấm nhỏ, nét màu dài tạo họa tiết xung quanh thân và trên bề mặt bánh.  

d. Câu hỏi gợi mở:

* Lưu ý: Có thể trang trí chiếc bánh bằng cách ấn lõm hoặc đắp nổi.
  * Cách tạo hình và trang trí bánh sinh nhật.

* GV chốt: 
C. HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH  - ĐÁNH GIÁ. 

* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

a. Mục tiêu: 
- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của hình khối, màu sắc trong sản phẩm.

- Biết cách trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận nhóm mình, nhóm bạn.

b. Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về chiếc bánh sinh nhật yêu thích:

+ Các hình khối của chiếc bánh.

+ Cách tạo hình và trang trí chiếc bánh.

+ Cảm nhận khi làm bánh.

+ Chiếc bánh để tặng ai và tặng như thế nào?  

c. Gợi ý cách tổ chức.

- Khuyến khích HS:

- Tưởng tượng về một của hàng bánh sinh nhật.

- Trưng bày sản phẩm bánh sinh nhật theo nhóm.

- Sắm vai người bán hàng và người mua hàng để giới thiệu về sản phẩm của cửa hàng.

d. Câu hỏi gợi mở:

* Cách trưng bày sản phẩm và chia sẻ:

- Nêu cảm nhận của em về sản phẩm mĩ thuật yêu thích.

- Hình khối đã tạo hình chiếc bánh.

- Cách trang trí chiếc bánh.

- Em sẽ tặng sản phẩm bánh sinh nhật cho ai? Khi tặng em sẽ chúc người ấy điều gì?

* GV chốt: 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN. 

* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu cách tạo hình bánh từ chất liệu đã qua sử dụng.

a. Mục tiêu: 
- Bồi đắp tình yêu thương với người thân và bạn bè.

- Và hiểu cách tạo hình bánh từ chất liệu đã qua sử dụng.
b. Nhiệm vụ của GV. 

- Giới thiệu để HS nhận biết có thể tạo hình chiếc bánh từ những vỏ hộp bằng bìa, nhựa, cốc, nến,…đã qua sử dụng. 

c. Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS:

- Lựa chọn các đồ vật phù hợp đã qua sử dụng để tạo hình chiếc bánh sinh nhật như vỏ hộp bằng bìa, nhựa, cốc, nến,…để tạo thân bánh trong hình SGK, (Trang 37).

- Dùng đất nặn màu hoặc giấy màu, màu vẽ để trang trí bên ngoài thân bánh và trên bề mặt của bánh.

d. Câu hỏi gợi mở:
- Các đồ vật đã qua sử dụng với dạng hình khối cơ bản nào có thể tạo hình chiếc bánh sinh nhật.

- Em có thể sử dụng vật liệu nào để tạo dáng và trang trí cho chiếc bánh sinh nhật hấp dẫn và đẹp mắt…?

+ Tóm tắt để HS ghi nhớ:

- Hình khối của đồ vật đã qua sử dụng có thể dùng để tạo hình chiếc bánh sinh nhật. 

* Cách tạo hình bánh từ chất liệu đã qua sử dụng. 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình và cho biết: có thể tạo hình bánh từ những vật liệu nào?

- Hình khối của đồ vật đã qua sử dụng có thể dùng để tạo hình chiếc bánh sinh nhật.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được và biết được tạo hình bánh từ chất liệu đã qua sử dụng. 

E. HĐ CỦNG CỐ VÀ NỐI TIẾP

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương
	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.

- HS ghi nhớ, cảm nhận.

- HS nặn các khối để tạo hình, trang trí chiếc bánh sinh nhật theo ý thích.

- HS thực hiện.

- HS lựa chọn màu đất nặn và thực hiện nặn bánh sinh nhật theo ý thích, và thao tác mẫu trong SGK, (Trang 36).

- HS trả lời: 

- HS ghi nhớ

- HS lựa chọn màu đất nặn.
- HS thực hành các bước.

- HS hoàn thiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS cảm nhận.

- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về chiếc bánh sinh nhật yêu thích:

- HS nhận thức các lĩnh hội.

- HS suy nghĩ, ghi nhớ.

- HS thực hiện việc chia người, chia nhóm để sắm vai người bán hàng và người mua hàng để giới thiệu về sản phẩm của cửa hàng.

- HS trả lời.

- HS nêu cảm nhận của em về sản phẩm mĩ thuật yêu thích.

- Trang trí hoa văn.

- Tặng cho bạn bè, Thầy Cô giáo và người thân trong gia đình. Kính chúc Cô,  Chú ăn ngon miệng, chúc sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an. hạnh phúc.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS cảm nhận.

- HS suy nghĩ, lựa chọn chất liệu đã qua sử dụng để thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS quan sát hình trong SGK, (Trang 37). và cho biết:

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                       Tự nhiên và Xã hội; Lớp: 2                     - Tiết 31

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

BÀI 14: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU (tiết 1)

Thời gian thực hiện: Ngày 23 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật.

- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.

- Phân loại được thực vật theo môi trường sống.

 Năng lực:

*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực riêng: Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.

 Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Các hình trong bài 14 SGK, phiếu bài tập, thẻ hình các loài cây, video clip,

quả bóng.

- HS: SGK, VBT, ảnh chụp các loài cây hoặc tranh vẽ, giấy vẽ, hộp màu, vật liệu trang trí sản phâm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5P

25P

5p
	A. HĐ KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi đề HS kế được tên và nơi sông của một số cây mả em biết, dẫn dắt vào bài mới.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức dưới hình thức trò chơi '“Chuyên bóng”.

- GV phổ biến luật chơi:

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Thực vật sống ở đâu?”

B. HĐ KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Đặt và trả lòi câu hỏi về nơi sống của thực vật

Mục tiêu: HS biết đặt và trả lời câu hỏi vẻ nơi sống của thực vật thông qua quan sát hình.

Cách tiến hành: 

- HS hỏi đáp về tên, nơi sống của những cây trong các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 58, 59).

- GV quan sát HS hỏi — đáp, có thể gợi ý để HS hỏi và trả lời nhiều hơn vẻ nơi sống, đặc điểm xung quanh nơi sống của các loài cây. 

- GV mời HS lên hỏi đáp trước lớp.

Hình 1: Cây phi lao sống ở ven biển.

Hình 2: Cây đước sống ở rừng ngập mặn.

Hình 3: Cây thông sống ở trên đồi núi.

Hình 4: Cây lúa sống ở ruộng nước.

Hình 5: Cây hoa sen sống dưới hồ nước.

Hình 6: Cây cọ sống ở vùng đổi núi.

- GV có thể mở rộng thêm vẻ nơi sống của các cây.

- GV nhận xét và rút ra kết luận: Thực vật có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đắt.

Hoạt động 2: Trò chơi “Tôi sống ở đâu?”

Mục tiêu: HS nhận biết được nơi sống của một số loài cây.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi '“Tôi sống ở đâu?”

- GV phổ biến luật chơi: GV chuẩn bị sẵn tranh hoặc hình chụp về các loài cây. Chia lớp thành 4 đội. Mỗi đội sẽ cử một thành viên đóng vai một loài cây và đưa ra câu hỏi cho 3 đội còn lại. Đội nào trả lời nhanh và đúng sẽ ghi được điểm cho đội mình. 

Ví dụ: Tôi là cây xương rồng. Đố bạn tôi sống ở đâu?

- GV tổng kết trò chơi, tuyên đương HS.

C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

(?) Nêu lại nội dung bài 

Liên hệ GD: Tránh vứt rác bừa bãi sông hồ , giữ vệ sinh sạch sẽ ở địa phương

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, tìm hiểu thêm nơi sống của các loài cây.
	- HS nghe phổ viến luật chơi “ Chuyên bóng”.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS bên dưới cổ vũ.

- HS quan sát các hình trong sgk và dựa vào hiểu biết để nêu tên các loài cây và nơi sống của chúng.

- Đại diện một số HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung,

- Dựa vào gợi ý để kể tên thêm được nhiều loài cây và nơi sống của chúng.

- HS cùng lên hỏi – đáp.
- Lắng nghe mở rộng và lĩnh hội kiến thức.

- HS nghe GV phổ biến luật chơi và tích cực tham gia trò chơi.

- HS dưới lớp cổ vũ và hỗ trợ


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Hoạt động trải nghiệm; Lớp: 2                     - Tiết 46   

CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

                               Chúng em kể chuyện Bác Hồ
Thời gian thực hiện: Ngày 23 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Lớp chuẩn bị được 1 bức tranh theo chủ đề, tham gia Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam theo kế hoạch của nhà trường.

- Nghe kể câu chuyện về Bác Hồ .

 Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

*Năng lực riêng:

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.

Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái, trách nhiệm: yêu thương con người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2;

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ, vàng.

- Vòng nhỏ hoặc quả bóng nhựa nhỏ, khăn bịt mắt.

2. Đối với học sinh

- Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ (keo dán);

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, sách, truyện, quần áo cũ.

- Trang phục biểu diễn (nếu có điều kiện).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TUẨN 16 – TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	3p

20p

10p

2p
	1 . Ổn định lớp

2.Tiến hành chào cờ

- HS điều khiển lễ chào cờ.

- Lớp trực tuần nhận xét thi đua.

- TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.

- Trước khi tham gia buổi lễ, GV cho HS mang tranh của lớp mình trưng bày ở khu vực quy định và yêu cầu mỗi HS chia sẻ cảm xúc về bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.

- GV tổ chức cho HS tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 – 12 theo kế hoạch của nhà trường.

- Sau khi về lớp, GV mời một số HS chia sẻ bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.

- GV tổng kết hoạt động.

3. Nghe kể chuyện Bác Hồ

    Nêu câu hỏi HS trả lời: Tên câu chuyện; nội dung và ý nghĩa của câu chuyện đó 

.4. Hoạt động củng cố và nối tiếp

· Nhắc lại một số nội dung trọng tâm cần làm trong tuần tới

· Nhận xét tiết học

· - Dặn chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau
	Sắp hàng đúng vị trí đã quy định

- HS chào cờ

- Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.

- HS lắng nghe kế hoạch tuần mới.

- HS mang tranh của lớp mình trưng bày ở khu vực quy định và yêu cầu mỗi HS chia sẻ cảm xúc về bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.

- HS tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 – 12 theo kế hoạch của nhà trường.

- HS chia sẻ bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.

- HS xung phong kể theo sự chuẩn bị.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                 TIẾNG VIỆT   ; Lớp: 2            - Tiết 153,154 

Bài : Mẹ của Oanh   (Tiết 3 + 4)
Viết: Chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành - Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu?
Thời gian thực hiện: Ngày 24 tháng 12 năm 2024
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết đúng kiểu chữ hoa Ô, Ơ và câu ứng dụng.

Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động; đặt được 1-2 câu có từ ngữ đã tìm được, đặt được câu hỏi Ở đâu? 
- Nói được 1 -2 câu về một người trong trường không làm công tác dạy học theo gợi ý.
*Phẩm chất và năng lực: 
          -Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng;

            -Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; 

           - Biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân.  
         II.Đồ dùng dạy học: 
– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Mẫu chữ viết hoa Ô và Ơ.
– Tranh ảnh, video nghề nghiệp của bố mẹ hoặc hình ảnh HS giúp đỡ bố mẹ làm việc (nếu có).
– Bảng phụ ghi đoạn từ Sau vài giây sững lại đến Em thật đáng khen! 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	3’


	A.Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa Ô,Ơ và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe

	10’


	2. Viết 

2.1. Luyện viết chữ  hoa 

– Cho HS quan sát mẫu chữ Ô. Ơ hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ Ô, Ơ hoa.

  – GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ Ô, Ơ hoa. 

· So sánh cách viết Ô và Ơ

– GV yêu cầu HS viết chữ Ô, Ơ hoa vào bảng con. 

– HD HS tô và viết chữ I hoa vào VTV.
	-– HS quan sát mẫu 

– HS quan sát GV viết mẫu

– HS viết chữ Ô, Ơ hoa vào bảng con, VTV

	Chữ Ô 

* Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu mũ.

 * Cách viết: 

-Viết như chữ O. 

-Lia bút viết dấu mũ dưới ĐK ngang 4 và đối xứng qua ĐK dọc 2. 

Chữ Ơ

 * Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu phụ (nét móc trái nhỏ). 

* Cách viết: 

 -Viết như chữ O. 

- Lia bút viết nét móc trái dính vào chữ O tại ĐK ngang 3, lưng nét móc trái nhỏ tựa vào ĐK dọc 3. 

	10’


	2.2. Luyện viết câu ứng dụng 

– Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Ở hiền gặp lành.”
– GV nhắc lại quy trình viết chữ Ơ hoa.
– GV viết chữ Ơ và cách đặt dấu thanh.
–HD  HS viết chữ Ở và câu ứng dụng “Ở hiền gặp lành.” vào VTV. 
	– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

– HS viết vào vở BT

	7’


	2.3. Luyện viết thêm 

– Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:
                 Đêm nay bên bến Ô Lâu
       Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ.
                                          Thanh Hải
–HD  HS viết chữ Ô hoa và câu ca dao vào VTV. 
	– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

· HS viết 

	5’


	2.4. Đánh giá bài viết 

– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

–  GV nhận xét một số bài viết.
	– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.

	12’


	3.Luyện từ 

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3. 

– HD HS quan sát tranh, tìm từ ngữ phù hợp với từng tranh; chia sẻ kết quả trong nhóm đôi/ nhóm nhỏ. 
– HD HS chơi tiếp sức viết từ ngữ phù hợp dưới tranh.
– GV nhận xét kết quả.
– HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động của người, vật. 
	– HS xác định yêu cầu 

– HS tìm  từ ngữ phù hợp

– HS chơi tiếp sức

– HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động

	13’


	4. Luyện câu
– HS xác định yêu cầu của BT 4a, đặt 2 – 3 câu với từ ngữ tìm được ở BT 3 trong
nhóm nhỏ.
– HS chia sẻ kết quả trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét câu.
– HS xác định yêu cầu của BT 4b, quan sát câu mẫu.
– HS đặt câu hỏi theo yêu cầu BT trong nhóm đôi.
– HS nghe bạn và GV nhận xét câu.
– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 
	– HS xác định yêu cầu của BT 4

-HS làm BT

​– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn

– HS viết vào VBT 

	7’


	C. Vận dụng
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động: Nói về một người làm việc ở trường.
– HD 1 – 2 HS nói kể trước lớp về một người làm việc ở trường để bạn và GV nhận xét, định hướng cho hoạt động nhóm.
– HD HS thực hiện hoạt động theo nhóm nhỏ.
– HS nói trước lớp và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về về một người làm việc ở trường. 
	– HS Chia sẻ

– HS thực hiện hoạt động theo nhóm đôi.

– HS nói trước lớp và chia sẻ 

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TOÁN; Lớp: 2                           - Tiết 77   

Em làm được những gì? (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Ngày 24 tháng 12 năm 2024
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết cộng, trừ trong phạm vi 100

- Biết biểu đồ tranh.

- Biết về ngày, giờ, xem lịch.

- Biết vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
*Năng lực, phẩm chất:

          -Năng lực : tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.      

        - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

      *Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. Đồ dùng dạy học:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bộ xếp hình

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;bộ xếp hình 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	2’
	A.HĐ KHỞI ĐỘNG :

- GV cho HS bắt bài hát

-Vào bài mới
	- HS hát

-HS lắng nghe

	30’
	C.HĐ LUYỆN TẬP
	

	
	Bài 1: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-GV giới thiệu khái quát (các hình ảnh nói về cái gì?).

-Lưu ý HS khi quan sát hình ảnh:

     Thứ mấy?  _ Ngày bao nhiêu? _ Tháng mấy? Mấy giờ? _  Buổi gì? _ Làm gì? 

 -HD HS Xem đồng hồ, xem lịch, tìm khoảng thời gian.

-GV nhận xét

-GV giáo dục HS phép lịch sự khi đi trên những phương tiện công cộng: đến đúng giờ, ngồi đúng số ghế, không nói chuyện ồn ào, không xả rác bừa bãi,....
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS lắng nghe

-HS thực hiện theo nhóm

-HS chia sẻ trước lớp

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

	3’
	C. HĐ củng cố và nối tiếp

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                       GDTC   ; Lớp: 2            - Tiết 32 

Bài 2: ĐI THAY ĐỔI HƯỚNG ( tiết 4)

Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 12 năm 2024
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết và thực hiện được vệ sinh cá nhân và đảm bảo an toàn luyện tập.

- HS biết và thực hiện được các động tác đi thay đổi hướng.  

- HS chăm chỉ, học hỏi doàn kết hỗ trợ nhau tập luyện.
.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

. Về năng lực: 
 Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các bài tập đi chuyển hướng và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Bài thể dục PTC

- Trò chơi “dấu chân nối tiếp”

[image: image1.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn đi trên đường ngoằn nghèo.

- Ôn đi chuyển hướng phải, trái. 

- Ôn đi luồn vật chuẩn.

- Ôn đi theo vòng cung

- Ôn đi theo hường thẳng – quay đầu.

-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần

3 lần

1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hô nhịp, HS tập

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp lưu ý khi thực hiện động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS bật tại chỗ  hai tay chống hông  10 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT1 trong sách.

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

((((((((
(((((((
                (
- HS Chơi trò chơi.
((((  

((((                                  

                (
((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

((((  -----------

((((  -----------                                

                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn

((((  

((((                                  

                (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TIẾNG VIỆT   ; Lớp: 2                    - Tiết 155, 156  

Bài : Mục lục sách(Tiết 1 + 2)
Đọc: Mục lục sách

Nghe viết: Mẹ của Oanh. phân biệt eo/oeo; d/r và ăc/ăt.
Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Chia sẻ với bạn cách em tìm bài cần đọc trong một cuốn sách; nêu được phỏng
đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
-  Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung
bài đọc: Mục lục sách giúp em tìm bài cần đọc một cách dễ dàng; biết liên hệ bản thân:  chú ý cách tìm kiếm nhanh, gọn, hiệu quả 

- Nghe – viết đúng đoạn văn; phân biệt eo/oeo; d/r và ăc/ăt.
.* Phẩm chất, năng lực
           -Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng;

            -Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức;  

Lồng ghép GDĐP

Chủ đề 8: Làng chiếu cối Phú Tân

          Kể tên các làng nghề truyền thống ở Phú Yên mà em biết. như Làng bánh tráng Đông Bình, Làng bó chổi Mỹ Thành, Làng làm muối ở Tuyết Diêm Sông Cầu,…

   II. Đồ dùng dạy học: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
III. Các hoạt động dạy họcchủ yếu:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	5’


	A.Khởi động:

– Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, chia sẻ với bạn về cách em tìm bài cần đọc trong một cuốn sách.
–HD  HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, hoạt động, …
– GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Mục lục sách. 
	· HS chia sẻ trong nhóm

· HS đoán nội dung
· HS quan sát , ghi tên bài đọc mới 

	
	B. Khám phá và luyện tập

 1. Đọc
	

	10’


	1.1 Luyện đọc thành tiếng 

–  GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi; giọng bác thủ thư ân cần, giọng Hà mừng rỡ, biết ơn).
– GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: dã ngoại, sẵn sàng, kế hoạch, lưu giữ,…
– HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. 
	· HS nghe 

· HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp

	12’


	1.2 .Luyện đọc hiểu 

– Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, 
– HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
– HS nêu nội dung bài đọc.
– HS liên hệ bản thân: chú ý cách tìm kiếm nhanh, gọn, hiệu quả. 

Lồng ghép GDĐP

Chủ đề 8: Làng chiếu cối Phú Tân

Kể tên các làng nghề truyền thống ở Phú Yên mà em biết. như Làng bánh tráng Đông Bình, Làng bó chổi Mỹ Thành, Làng làm muối ở Tuyết Diêm Sông Cầu,…
	· HS giải nghĩa

· HS đọc thầm

· HS chia sẻ 

-ND: Mục lục sách giúp em tìm bài cần đọc một cách dễ dàng

	8’


	1.3 Luyện đọc lại 

– Hd HS luyện đọc phần mục lục sách trong nhóm, trước lớp.
– HS khá, giỏi đọc cả bài. 
	-– HS nhắc lại nội dung bài

– HS luyện đọc

	17’


	2. Viết 

2.1. Nghe – viết 

– Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.
– HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ, do ngữ nghĩa
–  GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào VBT. (GV hướng dẫn HS: lùi vào một ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học.)
–  GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.
– GV nhận xét một số bài viết. 
	– HS xác định yêu cầu 

– HS đánh vần

– HS nghe GV đọc 

– HS nghe GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết

	7’


	2.2. Luyện tập chính tả – Phân biệt eo/ oeo
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 2b (Lưu ý: oeo là vần khó, GV cho HS đánh vần o-e-o-oeo;
giải thích nghĩa từ nằm khoèo: nằm yên một chỗ, không làm gì).
– Hd HS thực hiện BT vào VBT (mèo, leo, khéo, khoèo).
– HS chia sẻ kết quả trong nhóm nhỏ và trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét 
	-– HS đọc yêu cầu BT 

– HS thực hiện BT vào VBT

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm đôi và trình bày trước lớp

 

	8’


	2.3. Luyện tập chính tả – Phân biệt d/r, ăc/ăt
–Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 2(c).
– HD HS thực hiện BT vào VBT.
– HS nêu kết quả và giải nghĩa (nếu cần), đặt câu với các từ tìm được.
– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	​– HS xác định yêu cầu của BT 2(c).

– HS thực hiện BT vào VBT

– HS chơi tiếp sức thực hiện BT trên bảng lớp

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TOÁN; Lớp: 2                          - Tiết 78   

Em làm được những gì? (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết cộng, trừ trong phạm vi 100

- Biết biểu đồ tranh.

- Biết về ngày, giờ, xem lịch.

- Biết vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.

*Năng lực, phẩm chất:

          -Năng lực : tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.      

        - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

      *Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. Đồ dùng dạy học:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bộ xếp hình

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;bộ xếp hình 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	2’
	A. HĐ KHỞI ĐỘNG :

- GV cho HS bắt bài hát

-Vào bài mới
	- HS hát

-HS lắng nghe

	30’
	B. HĐ LUYỆN TẬP
	

	
	Bài 2: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HD HS đọc và nêu nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh

  *Tìm hiểu về một số con vật ở một vườn thú, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 113.

     +Đọc và mô tả các số liệu:

    +Nêu nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh:

HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

Tích hợp địa lí : Vị trí tỉnh Cà Mau (Mũi Cà Mau)
Đất nước em

Gv giới thiệu về đất nước Cà Mau có nhiều hải sản tươi ngon, nổi tiếng nhất là cua Cà Mau.

GV giúp HS xác định vị trí tỉnh Cà Mau trên bản đồ (SGK trang 130).

Giảm trò chơi/114
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện

-HS thực hiện theo nhóm

-HS chia sẻ trước lớp

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

	3’
	C.HĐ củng cố và nối tiếp

(?) Nêu lại nội dung bài    
- Về học bài, chuẩn bị
- Nhận xét bài học tiết học.
	-HS lắng nghe, thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Hoạt động trải nghiệm; Lớp: 2                  - Tiết 47

CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: 

                   Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn

Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

· Biết chia sẻ những lời yêu thương về người mà em muốn trao gửi yêu thương.
Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

*Năng lực riêng:

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.

 Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái, trách nhiệm: yêu thương con người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2;

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ, vàng.

- Vòng nhỏ hoặc quả bóng nhựa nhỏ, khăn bịt mắt.

2. Đối với học sinh

- Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ (keo dán);

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, sách, truyện, quần áo cũ.

- Trang phục biểu diễn (nếu có điều kiện).

- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5P

25P

5p
	A.HĐ KHỞI ĐỘNG :

-HS bắt bài hát

-Vào bài mới

B. HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn

Mục tiêu: HS chia sẻ yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ, nói về hoạt động 7 theo ý hiểu của mình.

- GV yêu cầu HS: Hãy suy nghĩ về người mà em muốn trao gửi yêu thương sau đó giới thiệu trước lớp và nói cho các bạn cùng biết về lời yêu thương của em.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV đề nghị HS viết lời yêu thương vào giấy màu, giấy ô li,... và có thể trang trí, vẽ thêm hình ảnh cho lời yêu thương thêm đẹp. - GV đề nghị HS về nhà gửi lời yêu thương đến người mình đã nhắn nhủ.

Hoạt động 2: Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

Mục tiêu:  

- HS thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

Cách tiến hành:

- GV cùng HS kiểm tra lại quần áo cũ, sách vở cũ đã chuẩn bị và mang đến lớp. 

- GV hướng dẫn HS đóng thùng, chú ý dạy HS kĩ năng sắp xếp quần áo, sách vở trong thùng cho ngay ngắn, gọn gàng. 

- GV dặn dò HS về việc để những lời nhắn nhủ, yêu thương trong quần áo, sách vở để làm ấm lòng người nhận được. 

- GV hướng dẫn HS cách ghi thông tin người gửi, người nhận và trao đồ cho nhân viên bưu điện/nhân viên chuyển phát. 

C.HĐ CỦNG CỐ VÀ NỐI TIẾP

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương
	- HS hát

- HS trao đổi và nói về yêu cầu của nhiệm vụ trước lớp.

- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- HS chia sẻ trước lớp: Em muốn gửi lời yêu thương đến bạn Nga, bạn thân của em đang bị ốm. Em muốn viết rằng: Nga thân yêu, tớ biết uống thuốc rất là đắng, nhưng bạn hãy cố gắng nhé. Tớ mong bạn khoẻ để chúng mù mình lại được đi học, đi chơi với nhau.

- HS viết lời yêu thương vào giấy màu, giấy ô li,... và có thể trang trí, vẽ thêm hình ảnh cho lời yêu thương thêm đẹp.

- HS kiểm tra lại quần áo cũ, sách vở cũ đã chuẩn bị và mang đến lớp.

- HS về việc để những lời nhắn nhủ, yêu thương trong quần áo, sách vở để làm ấm lòng người nhận được.

- HS cách ghi thông tin người gửi, người nhận và gửi đồ.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TIẾNG VIỆT   ; Lớp: 2              - Tiết 157,158   

Bài : Mục lục sách  (Tiết 3 + 4)
-MRVT: Nghề nghiệp  - Nói và đáp lời cảm ơn
Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Mở rộng được vốn từ về nghề nghiệp (từ chỉ nghề nghiệp và từ ngữ chỉ hoạt động tương ứng); đặt được câu Ai làm gì? theo mẫu.
- Biết nói và đáp lời cảm ơn.
.* Phẩm chất, năng lực
           -Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng;

            -Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức;  

Lồng ghép GDĐP:  Chủ đề 8 (bài tập 3 trang 135)
   II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Thẻ từ ghi sẵn các tên trên nhãn vở ở BT 2b để tổ chức cho HS chơi trò chơi.
– Thẻ từ cho HS ghi tên nghề nghiệp ở BT 3 để tổ chức cho HS chơi trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	2’


	A.Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe

	15’


	3. Luyện từ
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3.
–HD  HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nhỏ để tìm từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người trong tranh. Chia sẻ kết quả trước lớp. Mỗi tranh HS có thể nói các từ ngữ khác nhau, VD: Tranh 3: thợ xây, công nhân xây dựng,… (Đáp án gợi ý: nông dân – bộ đội/ công an – thợ xây – ngư dân – bác sĩ – phi công)
–Yêu cầu  HS chia sẻ thêm về các từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp.
– HS nghe GV nhận xét kết quả. 
	– HS xác định yêu cầu của BT 3

– HS tìm từ ngữ theo yêu cầu 

·  HS chữa bài 

	19’


	4. Luyện câu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu.
–HD  HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm đôi.
– HD HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.
– HS nghe bạn và GV nhận xét câu.
– HD HS viết vào VBT 2 câu về công việc của một người tìm được ở BT 3.
– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 

Lồng ghép GDĐP

Chủ đề 8 (bài tập 3 trang 135)
	– HS xác định yêu cầu của BT 4

– HS làm việc trong nhóm đôi. 

· HS chia sẻ trước lớp

– HS viết vào VBT . 



	17’


	5. Nói và nghe:
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5, quan sát tranh.
– HD HS phân vai nói và đáp lời cảm ơn phù hợp với mỗi tình huống trong nhóm nhỏ.
– Một vài nhóm HS nói và đáp lời cảm ơn trước lớp.
– HS trả lời một số câu hỏi:
+ Khi nào em cần nói lời cảm ơn?
+ Khi nói lời cảm ơn, cần chú ý điều gì? (giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu
bộ,…)
– HS nghe bạn và GV nhận xét.
	· HS xác định yêu cầu của BT  

· HS trả lời câu hỏi

· HS làm việc theo nhóm

· HS chia sẻ trước lớp



	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TOÁN; Lớp: 2                   - Tiết 79   

ÔN TẬP HỌC KÌ I  ( Tiết 1) 

Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết các số trong phạm vi 100: cấu tạo số, sơ đồ tách - gộp, dãy số theo thứ tự quy luật, ước lượng,…
*Năng lực, phẩm chất:

       -Năng lực : tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.      

        - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

      *Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. Đồ dùng dạy học:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	7’
	A.HĐ KHỞI ĐỘNG :

-HS bắt bài hát

-Vào bài mới
	- HS hát



	25’
	B.HĐ LUYỆN TẬP: Ôn tập các số trong phạm vi 100
	

	
	Bài 1: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HD HS tìm số thích hợp

-HS trình bày cách làm

-GV nhận xét.

-GV hệ thống lại cấu tạo thập phân của số (số chục - số đv)
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện

-HS khác nhận xét

	
	Bài 2: 

-HS nêu yêu cầu bài tập

- HD HS xác định cách đọc số, viết số và cấu tạo số.

-
-HS trình bày

-GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm đôi để làm bài

-HS trình bày

-HS nhận xét

	
	Bài 3: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

- HD HS Tìm thế nào? (dãy số đếm thêm - câu a: thêm 1; câu b: thêm 2; câu c: thêm 5; câud: thêm 10)

-HS trình bày cách làm

-GV nhận xét.

-GV: Hình dạng các dãy số (tròn, tam giác, vuông, chữ nhật có cùng màu ghép vào giống hình cây nến).
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện cá nhân

-HS khác nhận xét

	3’
	C.HĐ củng cố và nối tiếp

-GV đọc phép tính, HS thực hiện trên bảng con. Ví dụ: 38 + 29; 75 + 8;.... 

-Em học được gì sau bài học?

- Nhận xét bài học tiết học, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TIẾNG VIỆT   ; Lớp: 2               - Tiết 159, 160   

Bài :Mục lục sách  (Tiết 5 + 6)
- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc ( tt)
-Đọc một bài thơ về nghề nghiệp

Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc.

- Chia sẻ một bài thơ đã đọc về nghề nghiệp.
- Nói về cách tìm một bài thơ và một truyện ở mục lục sách.
.* Phẩm chất, năng lực
           -Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng;

            -Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức;  
   II. Đồ dùng dạy học: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– HS mang tới lớp sách/ báo có bài đọc về công việc, nghề nghiệp đã đọc. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	3’


	A.Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe

	7’


	6. Luyện tập tả đồ vật quen thuộc
6.1. Phân tích mẫu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a, quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong nhóm nhỏ.
– Một vài nhóm nói trước lớp.
– HS nhận xét về các chi tiết của đồ chơi được bạn nhỏ chọn tả. Có thể nói điều em học tập được từ đoạn văn của bạn.
	– HS xác định yêu cầu của BT 

–  HS chia sẻ trước lớp 

	10’


	6.2. Viết đoạn văn tả đồ vật
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b, quan sát tranh.
– HD HS viết 4 – 5 câu tả chú gấu bông vào VBT. Khuyến khích HS sáng tạo trong cáchviết.
– Một vài HS đọc bài trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	– HS xác định yêu cầu của BT 

– HS viết bài vào VBT. 

– HS chia sẻ trước lớp

	15’


	C. Vận dụng 

1. Đọc mở rộng 

1.1. Chia sẻ bài thơ đã đọc về nghề nghiệp
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a.
– HD HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên bài thơ, tên tác giả hoặc tập thơ, nghề nghiệp, hình ảnh đẹp,...
– Một vài HS chia sẻ trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	– HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

– HS chia sẻ 

	
	1.2. Viết Phiếu đọc sách (VBT)
– HD HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, tên tác giả, tập thơ, nghề nghiệp, hình ảnh đẹp.
– Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	– HS viết 

· HS chia sẻ 

	17’


	2. Chia sẻ cách tìm bài thơ, truyện dựa vào mục lục sách
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 2.
– HD HS chia sẻ với bạn tên một bài thơ và một truyện đã học ở sách Tiếng Việt 2, tập một mà em thích.
– HD HS tìm bài thơ và truyện ở mục lục sách.
– GV hướng dẫn cách chia sẻ cách em tìm bài đọc em:
+ Tên bài đọc
+ Vị trí bài đọc trong sách hoặc cách em tìm bài đọc
+ Điều em thích về bài đọc
+ … 
	–

 HS đọc yêu cầu BT 2.
– HS chia sẻ trước lớp

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TOÁN; Lớp: 2                   - Tiết 80   

ÔN TẬP HỌC KÌ I  ( Tiết 2) 

Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết các số trong phạm vi 100: cấu tạo số, sơ đồ tách - gộp, dãy số theo thứ tự quy luật, ước lượng,…
*Năng lực, phẩm chất:

       -Năng lực : tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.      

        - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

      *Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. Đồ dùng dạy học:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	7’
	A.HĐ KHỞI ĐỘNG :

-HS bắt bài hát

-Vào bài mới
	- HS hát



	25’
	B.HĐ LUYỆN TẬP: Ôn tập các số trong phạm vi 100
	

	
	Bài 4: 

-HS nêu yêu cầu bài tập :

-HD HS tìm hình cuối cùng (thứ sáu) có bao nhiêu con kiến?

-HS trình bày cách làm

-GV nhận xét.

-GV chốt: HS có thể có cách làm khác nhau, lí luận đúng để tìm được kết quả đímg thì chấp nhận.

Hình cuối cùng có 17 con kiến.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện theo nhóm đôi

 + HS đếm và viết số con kiến bốn hình theo thứ tự: 2,5,8,11 (đếm thêm 3).

-HS khác nhận xét

	
	Bài 5: 

-HS nêu yêu cầu bài tập

- HD HS so sánh rồi điền dấu

-
-HS trình bày

-GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm đôi để làm bài

-HS trình bày

-HS nhận xét

	
	Bài 6: 

- HS nêu yêu cầu bài tập 

- HD HS tìm số lớn nhất, số bé nhất

- HS trình bày cách làm, giải thích tại sao chọn số đó

- GV nhận xét.

- GV hệ thống hoá cách so sánh các số trong phạm vi 100.

  + Số có một chữ số bé hơn số có hai chữ số. 

  + So sánh các số có hai chữ số: So sánh từ trái sang phai: + Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

  + Nếu số chục bằng nhau, số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện cá nhân

-HS khác nhận xét

-HS đọc và ghi nhớ cách so sánh

	3’
	C.HĐ củng cố và nối tiếp
-Em học được gì sau bài học?

- Nhận xét bài học tiết học

- Dặn  chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tự nhiên và Xã hội; Lớp: 2                   - Tiết 32   

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

BÀI 14: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU ? (tiết 2)

Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật.

- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.

- Phân loại được thực vật theo môi trường sống.

 Năng lực:

*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực riêng: Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.

Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ.

Lồng ghép GDĐP: Chủ đề 1 (HĐ1) Và Chủ đề 6 (HĐ1)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Các hình trong bài 14 SGK, phiếu bài tập, thẻ hình các loài cây, video clip, quả bóng.

- HS: SGK, VBT, ảnh chụp các loài cây hoặc tranh vẽ, giấy vẽ, hộp màu, vật liệu trang trí sản phâm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5P
25P

5P
	A. HĐ KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết của HS ở tiết học trước.

Cách tiến hành:

- GV cho HS nghe bài “Hoa lá mùa xuân” nhạc và lời của Hoàng Hà.

- GV dẫn dắt vào tiết học 2.

B. HĐ KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Phân loại thực vật theo môi trường sống

Mục tiêu: HS biết phân loại thực vật theo môi trường sống.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 8, 9, 10, 11, 12, 13 ở trang 60 trong SGK (hoặc một số hình ảnh GV tự chuẩn bị về các loài cây) và xếp các cây vào nhóm phù hợp:

+ Thực vật sống trên cạn.

+ Thực vật sống dưới nước.

-  GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh, ảnh về các loài cây, HS xếp tranh vào từng nhóm phù hợp.

- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác quan sát, bổ sung.

- GV nhận xét, rút ra kết luận: Mỗi loài thực vật phù hợp với một môi trường sống nhất định. Có loài thực vật sông trên cạn, có loài sống dưới nước.

Hoạt động 2: Đố bạn về tên và nơi sống đặc biệt của một số loài cây sóng trên cạn

Mục tiêu: HS nhận biết được tên gọi, nói được nơi sống đặc biệt của một số loài cây sống trên cạn.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý: Đố bạn, cây nào sống trên cạn nhưng không mọc trên mặt đất?

- GV tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp và nhận xét.

- GV có thể đặt thêm các câu hỏi để liên hệ mở rộng: 

- GV nhận xét và kết luận: 
Hoạt động 3: Liên hệ

Mục tiêu: HS liên hệ và giải thích được ở mức độ đơn giản môi quan hệ giữa thực vật với môi trường sống trong một số tình huống thực tiễn.

Cách tiến hành:

- GVgiới thiệu tình huống ở H15 trong SGK trang 61 và đặt câu hỏi: Nếu là Nam, em sẽ nói gì với An trong tình huồng này? Vì sao?

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận: Mỗi một loài thực vật đều có môi trường sống riêng của nó. Chúng ta cần tôn trọng môi trường sống của thực vật, không can thiệp làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. 

Lồng ghép GDĐP: Chủ đề 1 (HĐ1) và  Chủ đề 6 (HĐ1)
Hoạt động 4: Trưng bày tranh, ảnh về các loài cây

Mục tiêu: Củng cố những kiến thức đã học về nơi sống của các loài thực vật.

Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương HS, giáo dục HS yêu thương các loài cây.

- GV dẫn dắt đề HS nêu được các từ khoá của bài: “Môi trường sống — Thực vật”.

C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài; Trao đổi, chia sẻ với người thân về cách phân loại môi trường sống của các loài thực vật.
	- HS nghe bài hát và cùng hát theo nhạc.

- HS quan sát hình và sắp xếp các cây vào nhóm phù hợp.

- HS xếp hình các loài cây vào nhóm phù hợp.

- HS trình bày kết quả trước lớp. HS khác nhận xét và bổ sung.

- HS dựa vào câu hỏi gợi ý và trả lời để biết được một số loài cây sống trên cạn.

- HS trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe nhận xét và kết luận.

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến trước lớp.

 HS làm việc theo nhóm

- HS thực hiện các theo các bước hướng dẫn của GV.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- HS đưa ra được từ kháo bài học.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Hoạt động trải nghiệm; Lớp: 2               - Tiết 48   

CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

SINH HOẠT LỚP

Thực hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

·  Học sinh thăm hỏi 1 hộ gia đình gặp khó khăn ở gần trường.
 Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

*Năng lực riêng:

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.

Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái, trách nhiệm: yêu thương con người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2;

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ, vàng.

- Vòng nhỏ hoặc quả bóng nhựa nhỏ, khăn bịt mắt.

2. Đối với học sinh

- Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ (keo dán);

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, sách, truyện, quần áo cũ.

- Trang phục biểu diễn (nếu có điều kiện).

- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5P

25P

5P
	A. HĐ KHỞI ĐỘNG :

-HS bắt bài hát

-Vào bài mới

B. HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

- GV yêu cầu  cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- GV chọn một gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng hoặc người có hoàn cảnh khó khăn ở gần trường để tổ chức cho HS thăm hỏi.

- GV trao đổi với HS các quy tắc ứng xử, giao tiếp khi thăm hỏi đảm bảo lịch sự và trân trọng yêu thương:

+ Chào hỏi lễ phép.

+ Nói lời yêu thương, hỏi thăm chân thành. + Không nói quá to, không nghịch ngợm, phách.

+ Làm việc nhà vừa sức để giúp đỡ... 

- Tổ chức cho HS chia sẻ về buổi thăm hỏi động viên, bài học em rút ra.

- GV tổ chức cho HS trao đổi và nêu những việc mình đã học được qua chủ đề:

+ Em đã thực hiện được những việc làm nào để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn?

+ Em đã tham gia những hoạt động nào cùng cộng đồng để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn?

- GV hướng dẫn HS thực hiện phần đánh giá bằng cách phát cho mỗi HS một Phiếu đánh giá 

- GV đề nghị HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.

C. HĐ CỦNG CỐ VÀ NỐI TIẾP

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương
	- Cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- HS tìm hiểu các quy tắc ứng xử, giao tiếp khi thăm hỏi đảm bảo lịch sự và trân trọng yêu thương.

- HS chia sẻ về buổi thăm hỏi động viên

- HS trao đổi và nêu những việc mình đã học.

- HS thực hiện phần đánh giá bằng cách phát cho mỗi HS một Phiếu đánh giá 

- HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.
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